
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: i i b  /QĐ-ƯBND Thành pho Hồ Chí Minh, ngày Crĩ thảng ÌF- năm 2025

QƯYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp xã 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Công điện sổ 90/CĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Thủ tướng 
Chính phủ về bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, 
không bị gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triến khai mô hình 
chính quyền địa phương 02 cấp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phổ.

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 
thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp xã trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, 
thay thế cho Quyết định số 3211/QĐ-ƯBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của 
Chủ tịch ủy  ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 
(tạm thời) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, cấp xã 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp các sở, 
ngành cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính.

2. Giao các sở, ban, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp xã công khai danh mục 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại các Bộ phận Một cửa để tạo 
điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính.

QƯYÉT ĐỊNH:



3. Giao các sở, ngành khẩn trương:

a) Rà soát, xác định sự phù hợp của các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được Chủ tịch ủ y  ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

a) Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết đối với các thủ tục hành chính được 
phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo quy định tại 28 Nghị định của 
Chính phủ; điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết thú tục hành chính nếu xác định 
không còn phù hợp; trình Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô phê duyệt theo 
thâm quyền chậm nhất ngày 10 tháng 7 năm 2025.

Điều 4. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành, Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp xã và các tố chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Noi nhận:
-  Như Điều 4;
- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC;
- TTƯB: CT, PCT N guyễn Lộc Hà;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Trung tâm Thông tin điện từ TP;
- Trung tâm Chuyển đổi số TP;
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: VT, KSTT/Tr. X -
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PHỤ LỤC
lành chính thuộc thâm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã

Quvết định số U .Ỉ  OĐ-UBND ngày-f tháng-Tp"năm 2025 
hu tịch Uv ban nhàn dân Thành pho Hồ Chi Minh)

S T T H À N H  C H ÍN H
C ấ p  th ự c  h iện  T T H C

Quyết đinh công bố 
d a n h  m ục T T H CT ỉn h Xã C Q

kh ác
[. AN T O À N  T H U C  P H Ắ M

1
C ấp giấy chứng nhận lưu hành tự  do (CFS) đối với sản phẩm thực phấm  
xuất khấu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế X 3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

2
Sứa đôi. bô sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự  do (CFS) đối với sản 
phấm  thực phẩm  xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế

X 3333/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

3
Đ ăng ký nội dung quàng cáo đối với sản phẩm  dinh dưỡng y học, thực 
phấm  dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phấm  dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 
36 tháng tuồi.

X 3333/Q Đ -U B N D  
ngàv 28/6/2025

4
C ấp giấy chứng nhận cơ  sờ đủ điều kiện an toàn thực phẩm  đối với cơ  sờ  
kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ  sở sàn xuất thực phẩm  thuộc phạm  vi quán 
lý cùa Bộ Y tế

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

5
Đ ăng ký bàn công bô sàn phâm  nhập khâu đôi với thực phâm  dinh dưỡng y 
học, thực phẩm  dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sàn phẩm  dinh dưỡng dùng 
cho trẻ đến 36 tháng tuổi

X 3333/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

6
Đ ăng ký bàn công bô sản phâm  sán xuất trong nước đôi với thực phâm  dinh 
dường y học, thực phấm  đùng cho chế độ ăn đặc biệt, sàn phấm dinh dưỡng 
dùng cho tré đến 36 tháng tuổi

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

7 Chì định cơ  sờ kiềm nghiệm  thực phẩm  phục vụ quán lý nhà nước X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

8
Đ ăng ký g ia hạn chì đ ịnh cơ  sờ  kiêm nghiệm  thực phâm  phục vụ quàn lý 
nhà nước

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

9
Đăng ký thay đôi, bô sung phạm  vi chì định cơ  sờ kiêm  nghiệm  thực phâm  
phục vụ quàn lý nhà nước

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

10

Đ ăng ký chi định cơ sỡ kiêm  nghiệm  thực phâm  đã được tô chức công nhận 
hợp pháp của V iệt N am  hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên 
tham  g ia  thỏa thuận lẫn nhau cúa Hiệp hội công nhận phòng thí nhiệm  
Quốc tế, H iệp hội công nhận phòng thí nghiệm  C hâu Á- Thái Bình D ương 
đánh giá và cấp chứng chi công nhận theo T iêu chuấn quốc g ia TC V N  
ISO/IEC 17025 hoặc T iêu  chuan quốc tế ISO /IEC 17025

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

11

M iên kiêm  tra giám  sát đôi với cơ sờ kiêm nghiệm  thực phâm  đã được tô 
chức công nhận hợp pháp cùa V iệt N am  hoặc tổ chức công nhận nước 
ngoài là thành viên tham  g ia  thỏa thuận lẫn nhau của Hiệp hội công nhận 
phòng thí nhiệm  Quốc tế, H iệp hội công nhận phòng thí nghiệm  C hâu Á- 
Thái Bình Dương đánh g iá và cấp chứng chi công nhận theo T iêu chuẩn 
quốc g iaT C V N  ISO /IE C 17025 hoăc T iêu  chuẩn quốc tế [SO/IEC 17025

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

12 C ấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

13
C ấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm  đối với cơ sờ sản 
xuất, cơ  sờ vừa sản xuất vừa kinh doanh thực phẩm

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

14
C ấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phấm  đối với cơ sờ sàn 
xuất, cơ  sở  vừa sàn xuất vừa kinh doanh thực phẩm

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

15 Đ ãng ký chỉ định C ơ sờ kiểm  nghiệm  thực phẩm  phục vụ quản lý nhà nước X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

16
Đ ăng ký g ia  hạn chì định C ơ sở  kiềm  nghiệm  thực phẩm  phục vụ quàn lý 
nhà nước

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

17
Đăng ký thay đổi, bổ sung phạm  vi chi định C ơ sở kiếm nghiệm  thực phâm 
phuc vu quàn lý nhà nước

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

18 Đ ăng ký chì định cơ  sờ  kiểm  nghiệm  kiểm chứng về an toàn thực phâm X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

19
Đãng ký g ia  hạn chi đ ịnh cơ sờ  kiểm nghiệm  kiếm chứng vế  an toàn thực 
phẩm

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

20
Đ ăng ký thay đổi, bổ sung phạm  vi chi định cơ  sở kiếm  nghiệm  về an toàn 
thưc phẩm

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

21
C ấp G iấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm  đối với cơ sớ kinh 
doanh thưc phẩm

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025



22
C ấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phâm đôi với cơ sỡ kinh 
doanh thưc phẩm

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

23
C ấp giấy chứng nhận cơ sờ  đù điều kiện an toàn thực phâm đối với cơ sờ 
sàn xuất, kinh doanh thực phấm  nông, lâm, thúy sàn.

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

24
C ấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (C FS) đối với hàng hóa xuất khâu 
thuộc phạm  vi quản lý cùa Bộ N ông nghiệp và M ôi trường

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

25
Sứa đổi, bổ sung/' cấp lại G iấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với 
hàng hóa xuất khấu thuộc phạm  vi quản lý cúa Bộ N ông nghiệp và Môi 
trường

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

26 Chi định cơ sờ kiếm nghiệm  thực phấm  phục vụ quàn lý nhà nước X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

27
Chi định cơ sở kiêm  nghiệm  thực phâm  đã được công nhận theo T iêu chuân 
quốc g ia TC V N  1SO/IEC 17025:2007 hoặc T iêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 
17025:2005

X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

28 G ia hạn chi định cơ sở kiểm  nghiệm  thực phẩm  phục vụ quán lý nhà nước X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

29
Thav đôi. bô sung phạm  vi chi định cơ  sở kiêm  nghiệm  phục vụ quản lý nhà 
nước

X
3333/Q Đ -Ư B N D  

ngày 28/6/2025

30 .Vliễn kiêm tra aiám  sát cơ sở kiêm  nghiệm  thực phẩm X
3333/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

31 Thù tục Kiêm tra chất lượng muối nhập khâu X
1577/QĐ-U BND 
ngày 23/4/2025

32 Thủ tục Kiềm tra nhà nước về an toàn thực phẩm  muối nhập khau X
1577/Q Đ -U B N D  
ngày 23/4/2025

33
Kiêm tra nhà nước vê an toàn thực phâm  đôi với thực phâm  có nguôn gôc 
thưc vât xuất khẩu

X
3230/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025
II. C Ô N G  T H Ư Ơ N G

1 T hủ tục cấp Giấy chứng nhận đù điều  kiện đầu tư  trồng cây thuốc lá X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

2
T hú tục cấp sửa đổi, bô sung Giấy chứng nhận đù điều kiện đầu tư  trồng 
cây thuốc lá

X
3445/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

3 T hủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

4 T hù tục cấp Giấy phép m ua bán nguyên liệu thuốc lá X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

5 T hủ tục cấp sửa đồi, bồ sung Giấy phép m ua bán nguyên liệu thuốc lá X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

6 Thủ tục cấp lại G iấy phép m ua bán nguyên liệu thuốc lá X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

7
T hủ tục câp Giây phép sàn xuât rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 
lít/năm )

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

8
Thú tục câp sừa đôi, bô sung Giây phép sàn xuât rượu công nghiệp (quy mô 
dưới 3 triệu líưnăm )

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

9
T hù tục câp lại G iây phép sản xuât rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu 
lít/năm ) X

3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

10 C âp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

11 C ấp sửa đổi, bồ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện  làm đại lý bán lé xăng dầu X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

12 C ấp lại G iấy xác nhận đủ điều kiện  làm đại lý bán lé xăng dầu X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

13 C ấp Giấy chứng nhận cừa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

14 C ap sửa đôi, bồ sung G iấy chứng nhận cứa hàng đủ điều kiện bán lè xăng 
dầu X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

15 C ấp lại G iấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu X 3445/Q Đ -U B N D  
naày 30/6/2025

16 C ấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bàng thiết bị bán xăng 
dầu quy mô nhô X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

17 Thù tục cấp Giấy phép bán buôn rượu trên đ ịa  bàn tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương X 3445/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

18 T hủ tục cap sửa đồi, bô sung Giấy phép bán buôn rượu trên đ ịa bàn tinh, 
thành phố trực thuộc trung ương X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

19 T hủ tục cấp lại G iấy phép bán buôn rượu trên đ ịa bàn tình, thành phố trực 
thuộc trung ương X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025



20 Thu tục cấp G iấy phép bán buôn sàn phâm thuốc lá X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

21 Thu tục câp lại Giây phép bán buôn sàn phâm  thuốc lá X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

22 Thủ tục câp sứa đôi, bô sung G iấy phép bán buôn sàn phẩm  thuốc lá X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

23
C ấp sửa đổi. bổ sung Giấy xác nhận đù điều kiện làm tổna đại lý kinh 
doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sờ Công Thưcme X

3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

24 C âp lại G iây xác nhận đủ điều kiện làm tông đại lý kinh doanh xăng dầu 
thuộc thấm  quyền cấp cùa Sớ C ông Thương X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

25 T hu tục cấp G iấy phép sán xuất rượu thủ công nhàm  mục đích kinh doanh X
3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

26
T hủ tục cấp sữa đôi. bổ sung Giấy phép sàn xuất rượu thủ  công nhàm  mục 
đích kinh doanh X

3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

27
Thú tục câp lại Giây phép sản xuât rượu thủ công nhăm  m ục đích kinh 
doanh

X 3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

28 T hú tục cấp G iấy phép bán lẻ rượu X
3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

29 T hú tục cấp sửa đôi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu X 3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

30 T hù tục cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu X
3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

31 T hú tục cấp Giấy phép bán lé sản phẩm thuốc lá X
3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

32 T hủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sàn phẩm  thuốc lá X
3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

33 T hù tục cấp lại G iấy phép bán lè sàn phẩm  thuốc lá X
3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

34 T hú tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều  kiện trạm  nạp LPG vào chai X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

35 T hủ tục cấp lại G iấy chứng nhận đù điều kiện  trạm  nạp LPG vào chai X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

36
T hủ tục câp điêu  chinh Giây chúng nhận đủ điêu  kiện trạm  nạp LPG vào 
chai

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

37
T hù tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm  nạp LPG vào phương tiện 
vân tài

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

38
T hù tục câp lại G iây chứng nhận đù điêu kiện trạm nạp LPG  vào phương 
tiên  vân tài

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

39
T hù tục cấp điều chinh G iấy chứng nhận đù điều  kiện  trạm  nạp LPG vào 
phương tiện vận tài

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

40
T hủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm  nạp LNG vào phương tiện 
vân tải

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

41
T hù tục câp lại G iây chứng nhận đú điêu kiện trạm nạp LNG vào phương 
tiên  vân tải

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

42
T hủ tục cấp điều  chinh G iấy chứng nhận đủ điều kiện trạm  nạp LNG vào 
phương tiên vân tải

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

43
T hủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm  nạp CN G  vào phương tiện 
vân tải

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

44
T hù tục cấp lại Giấy chứng nhận đú điều kiện trạm  nạp C N G  vào phương 
tiên  vân tải

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

45
T hù tục cấp điều chinh Giấy chứng nhận đù điều  kiện  trạm nạp C N G  vào 
phương tiên  vân tải

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

46
T hù tục cấp G iấy chứng nhận đù điều kiện thương nhân kinh doanh m ua 
bán LPG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

47
T hủ tục cấp lại G iấy chứng nhận đú điều kiện thương nhân kinh doanh m ua 
bán LPG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

48
Thù tục cấp điều chinh G iấy chứng nhận đù điều  kiện thương nhân kinh 
doanh m ua bán LPG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

49 Thú tục cấp G iấy chứng nhận đủ điều  kiện trạm  nạp LPG  vào xe bồn X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

50 T hù tục cấp lại G iấy chứng nhận đủ điều  kiện trạm  nạp LPG  vào xe bồn X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

51
T hù tục cấp điều chinh G iấy chứng nhận đủ điều kiện trạm  nạp LPG vào xe 
bồn

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025



52
T hù tục cấp Giấy chứng nhận đù điều kiện thương nhân kinh doanh mua 
bán LNG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

53
T hủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đu điều kiện thương nhân kinh doanh mua 
bán LNG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

54
T hủ tục cấp điều chình Giấy chứng nhận đủ điều kiện thưcma nhân kinh 
doanh m ua bán LNG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

55
Thú tục cấp G iấy chứng nhận đú điều kiện thương nhân kinh doanh mua 
bán CNG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

56
T hủ tục cấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện  thương nhân kinh doanh mua 
bán CNG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

57
Thú tục cấp điều  chinh Giấv chứng nhận đú điều kiện thương nhân kinh 
doanh m ua bán CNG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

58 T hủ tục cấp Giấy chứng nhận đú điều kiện cửa hàng bán lé LPG chai X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

59 Thù tục cấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lé LPG chai X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

60 Cấp điều chình Giấy chứng nhận đu điều kiện cừa hàng bán lẻ LPG chai X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

61
Thù tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sàn xuất, kinh 
doanh có điều kiên trong lĩnh vực công nghiệp

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

62
Thù tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện  sàn xuất hóa chất sàn xuất, 
kinh doanh có điều kiện  trong lĩnh vực công nghiệp

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

63
Thú tục cấp điều  chình Giấy chứng nhận đủ điều  kiện  sản xuất hóa chất sàn 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

64
Thù tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, 
kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

65
T hủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đú điều kiện  kinh doanh hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều  kiện trong lĩnh vực công nghiệp

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

66
T hù tục cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 
sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

67
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

68
C ấp lại G iấy chứng nhận đủ điều kiện sàn xuất và kinh doanh hóa chất sản 
xuất, kinh doanh có điều  kiện trong lĩnh vực công nghiệp

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

69
C ấp điều chinh Giấy chứng nhận đù điều kiện  sản xuất và kinh doanh hóa 
chất sàn xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

70 Thông báo hoạt động khuyến mại X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

71 T hông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trinh khuyến mại X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

72
T hủ tục Đ ãng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trinh khuyến mạì 
m ang tính m ay rủi thực hiện trên đ ịa bàn 01 tinh, thành phố trực thuộc 
T rung ương

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

73
T hù tục Đ ăng ký sửa đôi, bô sung nội dung chương trinh khuyến mại đối 
với chương trình khuyến mại m ang tính may rủi thực hiện trên đ ịa bàn 01 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

74 T hú tục Đăng ký tồ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại V iệt Nam X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

75
T hủ tục Đ ãng ký sửa đôi. bô sung nội dung tô  chức hội chợ, triên lãm 
thương mại tại V iệt Nam X

3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

76
C ấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương 
mại nước ngoài tại V iệt Nam X

3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

77 Sửa đồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện  của tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài tại V iệt Nam X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

78
C ấp lại G iấy phép thành lập Văn phòng đại diện  cùa tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài tại V iệt Nam X 3445/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

79 G ia hạn G iấy phép thành lập Văn phòng đại diện  của tổ chức xúc tiến 
thương mại nước ngoài tại V iệt Nam X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

80
Chầm  dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại 
diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại V iệt Nam X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

81 Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm  quyền 
cùa Sở C ông Thương X 3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

82 T hông báo về việc thực hiện hoạt động bán hàng không tại địa điềm  giao 
dịch thường xuyên X 3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025



83 T hông báo tồ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàna đa cấp X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

84 Đ ãn s kv hoạt động bán hàng đa cấp tại đ ịa phương X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

85
Đ ăng ký sửa đôi. bô sung nội dung hoạt động bán hàng đa câp tại địa 
phương

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

86 Chấm  dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại đ ịa phươne X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

87
Xét tặng danh hiệu "N ghệ nhân nhân d â n '.  "N ghệ nhân ưu tủ'" tro n s lĩnh 
vực nghề thù công mỹ nghệ

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

88
Điều chình phương án ứng phó với tình huống khấn cấp hồ chứa thủy điện 
thuộc thâm quyền phê duyệt của ử y  ban nhân dân cấp tình

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

89
Thâm  định, phê duyệt phương án bào vệ đập. hô chứa thùy điện thuộc thâm 
quyền phê duyệt cùa ừ y  ban nhàn dân cấp tinh

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

90
Đ iều chinh phươna án bào vệ đập, hồ chứa thúv điện thuộc thâm quvền phê 
duỵệt của cùa ủ y  ban nhân dân cấp tinh

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

91 Thâm  định, phê duyệt quy trinh vận hành hô chứa thùy điện thuộc thâm 
quyền phê duyệt của ủ v  ban nhân dân cấp tinh

X
3445/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

92
Điều chinh quy trình vận hành hồ chứa thùy điện thuộc thẩm  quyền phê 
duyệt của của ủ y  ban nhân dân cấp tinh

X
3445/Q Đ -U B N D  

naày 30/6/2025

93
Thâm  định, phê duyệt phưcmg án ứng phó với tình huống khân cấp hồ chứa 
thủy điện thuộc thâm  quyền phê duyệt của Uy ban nhân dân cấp tinh

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

94
Phê duyệt phương án cam  m ốc chi giới xác định phạm  vi báo vệ đập thủy 
điện

X
3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

95
Thấm  định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ 
du đập thủy điện thuộc thẩm  quyền phê duyệt cùa ủ y  ban nhân dân cấp 
huyện

X
3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

96
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phâm. hàng hóa phù 
hợp quv chuân quốc gia

X
102/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

97 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám  định thương mại X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

98 Đ áng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám  định thương mại X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

99
C ấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện cúa thương nhân nước ngoài 
tai V iệt N am

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

100
Đ iều chinh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tại V iệt Nam

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

101
C ấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tại V iệt Nam

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

102
G ia hạn giây phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài tai V iêt Nam

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

103
Chấm  dứt hoạt động Văn phòng đại diện cùa thương nhân nước ngoài tại 
V iêt Nam

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

104 C ấp G iấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C /O ) m ẫu D X
1401/QĐ-U BND 
ngày 11/4/2025

105
C ấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đê 
thưc hiên quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

106
C ấp Giấy phép kinh doanh cho tồ chức kinh tế có vốn đầu tư  nước ngoài để 
thực hiện quyền nhập khấu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, 
m ờ bôi trơn

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

107
T hù tục cấp G iấy phép kinh doanh cho tố chức kinh tế có vốn đấu tư  nước 
ngoài đề thực hiện quyền phân phối bán lẻ các  hàng hóa là gạo; đường; vật 
phẩm  ghi hình; sách, báo và tap chí

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

108
T hù tục cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư  nước 
ngoài đề thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoán d. đ, e. g, h, i Đ iều 
5 Nghi đinh 09/2018/N Đ -C P

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

109
T hù tục cấp lại G iấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vồn đầu tư 
nước ngoài

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

110
T hù tục cấp điều chinh Giấy phép kinh doanh cho tồ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

111
T hù tục cấp G iấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ  sờ bán lẻ 
đươc quy đinh tai Đ iều 20 Nghi đinh số 0 9 /2 0 18/NĐ-CP

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

112
Thủ tục cấp G iấy phép lập cơ  sờ bán lẻ thứ  nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở 
bán lé thứ  nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thú tục kiêm  tra nhu 
cầu  kinh tế (ENT)

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025



113
Thú tục câp Giây phép lập cơ  sớ bán lẻ ngoài cơ  sờ bán le thứ nhât thuộc 
trường hợp phái thực hiện thu tục kiêm tra nhu cầu kinh tẻ (ENT)

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

114
T hù tục câp Điêu chinh tên. mã sô doanh nghiệp, đ ịa chi trụ sớ chính, tên. 
đ ịa chi của cơ  sờ bán lé. loại hình cua cơ sớ bán lẻ, điều chinh giám  diện 
tích cúa cơ  sờ bán lẻ trên Giấv phép lập cơ  sở  bán lẻ

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

115

Thú tục cấp Điều chinh tăng diện tích cơ sờ bán lé thứ nhât trong trung tâm 
thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lè ngoài cơ  sở bán lé thứ nhất được 
lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cứa hảng tiện lợi, 
siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

116
Điều chỉnh tâng diện tích cơ  sỡ bán lẻ thứ  nhất không nam trong trung tâm 
thương mại

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

117
Thù tục câp Điêu chình tăng diện tích cơ  sờ bán lé khác và trường hợp cơ 
sớ ngoài cơ sờ bán lé thứ nhất thay đôi loại hình thành cứa hàng tiện lợi. 
siêu thi mini

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

118 Thủ tục cấp lại Giấy phép lập cơ sờ  bán lẻ X
3445/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

119 Thú tục cấp gia hạn G iấv phép lập cơ sớ bán lẻ X
3445/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

120
Thú tục câp Giây phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiêp tục 
hoạt động

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

121 Thù tục cấp Giấv chứng nhận đù điều kiện cứa hàng bán lẻ LPG chai X
3377/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

122 Thù tục cấp lại Giấy chứng nhận đù điều kiện cứa hàng bán lé LPG chai X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

123 Cấp điều chinh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lé LPG chai X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

124 Cấp Giấy chứng nhận sàn phâm công nghiệp  nông thôn tiêu biêu cấp huyện X
3474/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

125
C ấp Giấy phép sừ dụng vật liệu nô công nghiệp thuộc thầm quyền giài 
quyết cùa ử y  ban nhân dân cấp Tinh

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

126
C âp lại G iây phép sừ  dụng vật liệu nô công nghiệp thuộc thâm  quyên giài 
quyết của ủ y  ban nhân dân cấp tinh

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

127
Cấp điều chinh giấy phép sử  dụng vật liệu nô công nghiệp thuộc thấm 
quyền giài quyết của Uy ban nhân dân Tinh

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

128 C ấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sàn xuất tiền  chất thuốc nổ X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

129 Cấp điều chinh Giấy chứng nhận đú điều kiện sàn xuất tiền chất thuốc nổ X
3445/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

130
Câp giây chứng nhận huân luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nô công nghiệp 
thuộc thẩm  quyền cúa Sở C ông Thương X

3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

131
Câp lại giây chứng nhận huân luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nô công 
nghiệp thuộc thâm  quyền của Sớ C ôna Thương X

3445/Q Đ -U B N D  
ngàv 30/6/2025

132 Giao tài sản kết cấu hạ tầng chợ do cấp tinh quàn lý X 102/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

133 Giao tài sàn kết cấu hạ  tầng chợ  do cấp huyện quàn lý X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

134 Thu hồi tài sàn kết cấu hạ tầng chợ X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

135 T hu hồi tài sản kết cấu hạ tầng chợ X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

136 c ầ p  giấy phép hoạt động phát điện thuộc thẩm  quyền cấp cùa ừ y  ban nhân 
dân cấp tinh X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

137 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện thuộc thẩm  quyền cấp cùa ử y  ban 
nhân dân cấp tinh; X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

138 Câp giây phép hoạt động bán buôn điện thuộc thấm  quyền cấp của ủ y  ban 
nhân dân cấp tinh; X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

139 Câp giấy phép hoạt động bán lé điện thuộc thẩm  quyền cấp cùa ủ y  ban 
nhân dân cấp tinh X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

140 Câp lại giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm  quyền cấp cùa ử y  ban 
nhân dân cấp tinh (trừ  trường hợp giấy phép bi mất, bi hỏng) X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

141 c ầ p  g ia hạn giấy phép hoạt động điện lực thuộc thẩm  quyền cấp của ừ y  
ban nhân dân cấp tinh; X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

142 Câp sửa đôi, bô sung giấy phép hoạt động điện  [ực thuộc thấm quyền cấp 
cúa ù y  ban nhân dân cấp tinh; X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025



143
Thu hôi aiâv phép hoạt động điện lực thuộc thâm  quvền của ử y  ban nhân 
dân cấp tinh: X

3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

144
C ấp lại giấy phép hoạt độna điện lực thuộc thẩm  quvền cấp cùa ủ y  ban 
nhân dân cấp tinh trong trường hợp giấy phép bị mất. bị hỏne. X

3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

145 Phê duvệt danh mục đầu tư lưới điện trung áp, hạ áp X 3445/Q Đ -U B N D  
ngàv 30/6/2025

146 Điêu chinh danh mục đầu tư  lưới điện trung áp. hạ áp X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

147 C ấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự  sàn 
xuất, tự tiêu  thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

148
Điêu chinh, bô sung Giây chứng nhận đăng ký phát triên nguôn điện mặt 
trời mái nhà tự sán xuất, tự  tiêu thụ có đấu nối với hệ thống 
điện  quốc gia

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

149
T hông báo phát triển nguồn điện m ặt trời mái nhà tự sàn xuất, tự  tiêu thụ có 
đấu nối với hệ thống điện quốc gia

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

150 T hành lập/m ở rộng cụm  công nghiệp X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

151
Phê duyệt kế hoạch quàn lý rủi ro trong khai thác khoáng sán bang phương 
pháp hầm lò thuộc thấm quyền giải quyết của ủ y  ban nhân dân cấp tình

X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

152 C ấp phép nhập khẩu sán phẩm  thuốc lá để kinh doanh hàng m iễn thuế X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

153
C ấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khấu cúa 
thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại V iệt Nam

X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

154
C ấp lại. sừa đối, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khầu. quyền 
nhập khâu cùa thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại V iệt Nam

X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

155
G ia  hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cùa 
thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại V iệt Nam

X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

156
T hù tục cấp giấy phép nhập khau các m ặt hàng có ánh hường trực tiếp đến 
quốc phòng, an ninh (nhưng không phục vụ m ục đích quốc phòng, an ninh)

X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

157 T hú tục g ia hạn thời gian quá cành đối với hàng hóa quá cành X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

158
T hú tục cấp Giấv phép cho thương nhân được ký hợp đồng đại lý m ua, bán 
hàng hóa xuất khấu theo giấy phép

X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

159 C ấp phép nhập khẩu tự  động thuốc lá điếu, xì gà X
3 4 6 1/QĐ-UBND

ngày 30/6/2025

160 C ấp chứng thư  xuất khấu cho hàng dệt m ay xuất khẩu sang M êhico X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

161
C ấp G iấy chứng nhận lưu hành tự do (C FS) đối với hàng hóa xuất khẩu 
thuộc thẩm  quyền quàn lý của Bộ C ông Thương

X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

162
Sửa đồi, bổ sung/ cấp lại G iấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với
hàng hóa xuất khấu thuộc
thấm  quyền quản lý cùa Bộ C ông Thương

X
346I/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

163
Sứa đổi. bổ sung/ cấp lại G iấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất; Giấy 
phép tạm nhập,
tái xuất; G iấy phép tam xuất, tái nhập; G iấy phép kinh doanh chuyển khẩu

X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

164
Đ ãng ký Giấy chúng nhận hạn ngạch thuế quan xuất khấu mật ong tự nhiên 
sang N hât Bản

X
3461/Q Đ -U B N D  

ngàỵ 30/6/2025

165 T hù tục cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

166 T hù tục cấp G iấy phép tạm nhập, tái xuất theo  hình thức khác X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

167 T hù tục cấp Giấy phép tạm xuất, tái nhập X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

168 T hủ tục Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu X
3 4 6 1/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2025

169 T hù tục cấp M ã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm  đông lạnh X
3461/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

170
T hủ tục cấp M ã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuể tiêu  thụ 
đăc biêt

X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

171 T hủ tục cấp M ã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa đã qua sử  dụng X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025
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172 Thú tục sứa đồi. bô sung/ cấp lại M ã số kinh doanh tạm nhập, tái xuât X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

173
Thù tục cấp Giấy phép quá cành hàng hóa cấm xuất khâu, câm nhập khâu: 
hàng hóa tạm nsừ ng  xuất khâu, tạm ngùng nhập khâu: h àn s hóa câm kinh 
doanh theo quv đinh pháp luât

X
3461/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

174 Thông báo website thương mại điện từ bán hàng X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

175 Đ áng ký hoạt động đánh g iá  tín nhiệm  w ebsite thương mại điện tử X
3445/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

176 Thông báo ứng dụng Thương mại điện tứ bán hàng X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

177 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiêm  định X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

178 Cấp bồ sung, sừa đối G iấv chứng nhận đăng kv hoạt động kiềm định X
3445/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

179 C ấp lại G iấv chứng nhận đăng ký hoạt động kiêm định X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

180 Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất B áng 1 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

181 Cấp lại G iấv phép sàn xuất hóa chất B àng 1 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

182 C ấp Điều chinh Giấy phép sàn xuất hóa chất B áng 1 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

183 C ấp Giấy phép sàn xuất hóa chất Bảng 2, B àng 3 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

184 Cấp lại Giấy phép sàn xuất hóa chất B àng 2, hóa chất B àng 3 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

185 C ấp Điều chình Giấy phép sàn xuất hóa chất B àng 2, hóa chất B àng 3 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

186 C ấp Giấy phép xuất khâu, nhập khâu hóa chất Bảng 1 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

187 Cấp phép xuất khấu, nhập khẩu hóa chất B àng 2, hóa chất B áng 3 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

188 Cấp lại Giấy phép xuất khau, nhập khẩu hóa chât B àng 1 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

189 Cấp điều chinh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 1 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

190 Cấp gia hạn Giấy phép xuất khâu, nhập khau hóa chất Bàng 1 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

191 Cấp lại G iấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất B áng 2, hóa chất Bảng 3 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

192 Cấp điều chinh Giấy phép xuất khâu, nhập khẩu hóa chất Bàng 2. hóa chất 
Bàng 3 X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

193 Cấp gia hạn Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất B àng 2. hóa chất 
Bàng 3 X

3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

194 Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất Báng 2, hóa chất B ảng 3 X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

195 Cấp lại Giấy phép kinh doanh hóa chất B àng 2, hóa chất Bảng 3 X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

196 C ấp điều chinh Giấy phép kinh doanh hóa chất Báng 2, hóa chất Bảng 3 X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

197 C ấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất Bàng 2, Báng 3 X 3445/Q Đ -U B N D  
ngàv 30/6/2025

198 Cấp lại Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất B àng 2. Bàng 3 X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

199 C ấp điều chinh Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất B ảng 2, Báng 3 X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

200 C ông nhận chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

201 X ác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa  cấp, kiến thức cho đầu mối tại 
đ ịa  phương X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

202 C ấp thay đoi, bồ sung phạm  vi, lĩnh vực được chi định X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

203 C ấp lại Q uyết định chi định tổ chức đánh giá sự  phù hợp X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025
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204 Câp Giâv ch ứ n s nhận đú điều  kiện sàn xuất, sưa chữa chai chứa LPG X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

205 C âp lại G iây ch ứ n s nhận đu điều kiện sán xuất, sử a  chữa chai chứa LPG X 3377/Q Đ -U B N D  
ngàv 28/6/2025

206
Câp điêu chinh Giâv chim e nhận đu điều kiện sàn xuất, sửa chữa chai chứa 
LPG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

207 C âp G iấy chứng nhận đu đ iều  kiện sàn xuất chai LPG mini X 3377/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

208 Cấp lại G iấy chứng nhận đu điều kiện sán xuất chai LPG mini X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

209 Cấp điều chinh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

210 C ấp Giấv chứng nhận đú điều  kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG X 3377/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

211
C âp lại G iâv chứng nhận đủ điêu kiện thương nhân xuât khâu, nhập khâu 
LPG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

212
Câp điêu chinh Giâv chứng nhận đú điêu kiện thương nhân xuât khâu, nhập 
khẩu LPG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

213 Cấp Giấv chứng nhận đủ điều  kiện thương nhân xuất khấu, nhập khẩu LNG X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

214
Câp lại G iây chửng nhận đủ điêu kiện thương nhân xuât khâu, nhập khâu 
LNG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

215
C ấp điều chinh Giấy chúng  nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập 
khẩu LNG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

216 C ấp Giấy chứng nhận đủ điều  kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu C N G X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

217
C âp lại G iây chứng nhận đủ điêu kiện thương nhân xuât khâu, nhập khâu 
C NG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

218
Cấp điều chinh Giấy chứng nhận đú điều kiện thương nhân xuất khấu, nhập 
khẩu CNG

X
3377/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

219 N hập khau máy móc. thiết bị chuyên ngành thuốc lá X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

220 Cấp G iấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

221 Cấp lại G iấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

222 Cấp sửa đổi. bồ sung Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

223 N hập khấu thuốc lá nhầm  m ục đích phi thương mại X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

224
C hấp thuận đầu tư đối mới th iế t bị, công nghệ, đầu tư sán xuất thuốc lá xuất 
khẩu, g ia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm  theo quy hoạch; đầu 
tư chế biến nguvên liêu thuốc lá

X
3445/Q Đ -U B N D

ngày 30/6/2025

225
C hấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá đê sản 
xuất sàn phẩm  thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sàn phẩm  thuốc 
lá

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

226
C hấp thuận nhập khấu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc 
lá xuất khẩu hoăc g ia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khâu

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

227 Cấp Giấy phép sán xuất rượu công nghiệp (quy mô từ  3 triệu líưnăm  trờ  lên) X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

228
Cấp sửa đổi, bố sung G iấy phép sàn xuất rượu công nghiệp (quy mô từ  3 
triêu lít/năm  trờ lên)

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

229
Cấp lại G iấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô từ  3 triệu líưnăm  trở 
lên)

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

230 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

231 C ấp bổ sung, sứa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thứ nghiệm X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

232 Cấp lại G iấy chứng nhận đãng ký hoạt động thừ nghiệm X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

233 C ấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám  định X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

234 C ấp bổ sung, sửa đồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám  định X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025



235 Cấp lại G iấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám  định X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

236 C ấp Giấv chứng nhận dăng ký hoạt động chúng nhận X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

237 Cấp bồ sung, sứa đồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt độna chứng nhận X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

238 Cấp lại G iấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận X
3445/Q Đ -U B N D  

ngàỵ 30/6/2025

239 C ấp chứng chi kiềm  định viên X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

240 C ấp lại chứng chi kiểm định viên X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

241 C ấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

242 Cấp bồ sung, sứa đồi Giấy chứng nhận đãng ký hoạt động kiềm định X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

243 Cấp lại G iấv chứng nhận đãng ký hoạt động kiểm  định X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

244 Đ ăna ký tô chức Hội chợ. T riển lãm thương mại ờ nước ngoài X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

245
Đăng ký sứa đôi. bô sung nội dung tô chức hội chợ. triên  lãm thương mại 
tại nước ngoài.

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngàv 30/6/2025

246 Cấp Giấy phép phân phối sản phẩm  thuốc lá X
102/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

247 C ấp sứa đối, bố sung Giấy phép phân phối sàn phẩm  thuốc lá X
102/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

248 C ấp lại G iấy phép phân phối săn phấm  thuốc lá X
102/Q Đ -U BN D  
ngày 04/7/2025

249 C ấp Giấy phép phân phối rượu X
102/Q Đ -U BN D  
ngày 04/7/2025

250 C ấp sừa đồi, bồ sung Giấy phép phân phối rượu X
102/Q Đ -U BN D  
ngày 04/7/2025

251 Cấp lại Giấy phép phân phối rượu X
102/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

252
Cấp G iấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sàn phẩm  công nghiệp hỗ trợ 
thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

X
3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

253
Câp Giây phép thành [ập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại V iệt 
N am X

3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

254 C âp lại G iây phép thành lập Chi nhánh cúa thương nhân nước ngoài tại 
V iêt Nam X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

255 Điêu chinh Giây phép thành lập Chi nhánh cùa thương nhân nước ngoài tại 
V iêt Nam X

3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

256 G ia hạn Giây phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại 
V iêt Nam X 3445/Q Đ -U B N D  

ngày 30/6/2025

257 Chấm  dứt hoạt động Chi nhánh cúa thương nhân nước ngoài tại V iệt Nam X 3445/Q Đ -U B N D  
ngày 30/6/2025

III . DU L IC H

1 Thù tục công nhận điềm  du lịch cấp tinh X 3256/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

2 Thủ tục thu hôi giây phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội đ ịa trong trường 
hợp doanh nghiệp chấm  dứt hoạt động kinh doanh dich vu lữ hành X 3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

3 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội đ ịa trong trường 
hợp doanh nghiệp giải thề. X 3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

4 Thủ tục thu hồi giấy phép k inh doanh dịch vụ lữ hành nội đ ịa trong trường 
hợp doanh nghiệp phá sàn X 3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

5 Thú tục câp Giây phép thành lập Văn phòng đại diện tại V iệt N am  cùa 
doanh nghiệp kinh doanh dich vu lữ hành nước ngoài X 3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

6
T hủ tục cấp lại G iấy phép thành lập Vãn phòng đại diện tại V iệt N am  của 
doanh nghiệp kinh doanh dịch  vụ lữ hành nước ngoài trong truờng hợp 
chuyển đ ịa điểm  đặt trụ sờ  cúa văn phòng đai diên

X 3256/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025

7

Thù tục cấp lại G iấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại V iệt N am  của 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp 
Giây phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hòng 
hoặc bị tiêu hủy

X 3256/Q Đ -U B N D  
ngày 27/6/2025



8
Thủ tục điêu chinh Giây phép thành lập Văn phòng đại diện tại V iệt Nam 
cua doanh nạhiệp  kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

9
Thù tục g ia hạn Giây phép thành lập Vãn phòng đại diện tại V iệt Nam  của 
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

10
T hú tục châm  dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam  của 
doanh nẹhiệp  kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

11
Thủ tục cấp giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướna dẫn viên 
du lịch nội đ ịa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

12 Thù tục công nhận Khu du lịch cấp tinh X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

13 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

14 Thù tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

15 Thú tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

16 Thú tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

17 T hù tục cấp thé hướng dẫn viên du lịch nội địa X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

18 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

19
Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thé hướng dẫn viên du 
lịch nội địa

X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

20 Thù tục cấp lại thé hướng dẫn viên du lịch X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

21
Thù tục công nhận hạng cơ sờ  lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ  sờ 
lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự  du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú 
du lịch)

X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

22
Thú tục công nhận cơ sờ kinh doanh dịch vụ thê thao đạt tiêu chuân phục 
vu khách du lich

X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

23
Thủ tục công nhận cơ  sờ kinh doanh dịch vụ vui chơi, giãi trí đạt tiêu chuân 
phuc vu khách du lịch

X
3256/Q Đ -U B N D  

ngàỵ 27/6/2025

24
Thủ tục công nhận cơ sỡ  kinh doanh dịch vụ chăm  sóc sức khỏe đạt tiêu 
chuẩn phục vụ khách du lịch

X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

25
Thủ tục công nhận cơ sờ kinh doanh dịch vụ m ua săm đạt tiêu chuân phục 
vu khách du lich

X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

26
Thú tục công nhận cơ  sở  kinh doanh dịch vụ ăn uông đạt tiêu chuân phục 
vu khách du lich

X
3256/Q Đ -U B N D  

ngày 27/6/2025

IV. DÂN T õ c  VÀ T Ô N  GIÁO

1
Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng 
đao cho nhóm  người nước ngoài sinh  hoạt tôn giáo tập trung

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

2
Thù tục đề nghị cho người nước ngoài học tại cơ sờ đào tạo tôn giáo ờ  Việt 
N am

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

3
Thủ tục đăng ký thay đôi người đại diện cùa nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung của người nước ngoài cư trú họp p h ág  tại V iệt Nam

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

4
Thù tục đề nghị thay đổi đ ịa điểm  sinh hoạt tôn giáo tập  trung của người 
nước ngoài cư trú hơp pháp tai V iệt Nam  trong đ ịa bàn m ột tinh

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

5
Thủ tục đề nghị thay đối đ ịa điểm  sinh hoạt tôn giáo tập trung của người 
nước ngoài cư trú hơp pháp tai V iêt N am  đến địa bàn tinh khác

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

6 Thù tục đề nghị công nhận tồ chức tôn giáo có đ ịa bàn hoạt động ờ một tinh X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

7
Thủ tục đăng ký sứa đổi hiến chương của tồ chức tôn giáo có đ ịa  bàn hoạt 
đông ở môt tinh

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

8
Thù tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tồ chức tôn giáo 
trưc thuôc có đ ia bàn hoat động ớ  m ôt tỉnh

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

9
Thu tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người 
đang bi buộc tôi hoăc chưa được xóa án tích

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

10
Thú tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung cúa người nước ngoài cư trú 
hơp pháp tai V iêt Nam

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

11
Thú tục đề nghị mời tổ chức, cá  nhân nước ngoài vào V iệt N am  thực hiện 
hoat đông tôn giáo ờ  m ôt tình

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

12
Thủ tục đề nghị mời chức sắc. nhà tu hành là người nước ngoài đến giàng 
đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tinh

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025



13
Thủ tục đê nahị thay đôi tên của tô chức tôn giáo, tô chức tòn aiáo trực 
thuôc có đ ịa bàn hoạt động ớ m ột tinh

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

14
Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tồ chức tôn giáo, tồ chức tôn aiáo trực 
thuôc

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

15
Thú tục đê nghị câp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tô chức tôn 
giáo trực thuộc có đ ịa bàn hoạt động ờ một tinh

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

16
Thủ tục đề nghị tự  giải thể tổ chức tôn giáo có đ ịa bàn hoạt động ở một tình 
theo quy định của hiến chương

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

17
Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở 
môt tinh theo quỵ định của hiến chương của tô chức

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

18
Thù tục đề nghị tổ chức đại hội của  tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đãng ký hoạt động tôn giáo có đ ịa bàn 
hoat đông ở nhiều xã thuộc một tinh

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

19
Thù tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, đ ịa điểm  hợp pháp đã 
đăna ký có quv mô tổ chức ở  nhiều xã thuộc một tinh hoặc ớ nhiều tinh

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

20
Thù tục đê nahị giảng đạo ngoài đ ịa bàn phụ trách, cơ sờ  tôn giáo, đ ịa điêm 
hợp pháp đã đăng ký có quv mô tồ chức ở nhiều xã  thuộc một tinh hoặc ở 
nhiều tinh

X
3338/Q Đ -U B N D  

naày 28/6/2025

21
Thù tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tô chức có 
địa bàn hoạt động ở m ột tinh

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

22
Thù tục đăng ký người được bô nhiệm , bâu cử, suy cử làm chức việc đôi 
với các trường hợp quy định tại khoản 2 Đ iều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn 
giáo

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

23
Thù tục đãng ký người được bổ nhiệm , bầu cử, suy cừ làm chức việc cùa tô 
chức được cấp chứng nhận đàng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt 
động ớ một tinh

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

24
Thủ tục đăng ký m ờ lớp bôi dưỡng vê tôn giáo cho người chuyên hoạt động 
tôn giáo

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

25
Thù tục đê nghị tô chức đại hội của  tô chức tôn giáo, tô chức tôn giáo trực 
thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có đ ịa bàn 
hoạt động ở một xã

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

26
Thủ tục đê nghị tô chức cuộc lê ngoài cơ sở tôn giáo, địa điêm  hợp pháp đã 
đăng ký có quy mô tổ chức ờ  m ột xã

X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

27
T hủ tục đê nghị giảng đạo ngoài đ ịa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, đ ịa  điêm 
hợp pháp đã đãng ký có quy mô tổ chức ỡ  một xã X

3338/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

28 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

29 Thù tục đăng ký bồ sung hoạt động tín ngưỡng X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

30 Thù tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung X
3338/Q Đ -Ư B N D  

ngày 28/6/2025

31
Thủ tục đăng ký thay đôi người đại diện của nhóm  sinh hoạt tôn giáo tập 
trung X 3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

32
Thủ tục đê nghị thay đôi đ ịa điêm  sinh hoạt tôn giáo tập  trung trong đ ịa bàn 
môt xã X 3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

33 Thủ tục đề nghị thay đối đ ịa điểm  sinh hoạt tôn giáo tập  trung đến đ ịa bàn 
x ã  khác X

3338/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

34 C ông nhận người có uy tín X
3338/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

35 Đ ưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín X 3338/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

V. G IÁ O  DỤ C VÀ  Đ À O  T Ạ O

1 T hành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông, trường phổ 
thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là truna hoc phố thông X 3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

2 Cho phép trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học 
có câp học cao nhất là trung học phổ thông hoat đông giáo duc X 3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

3 Sáp nhập, chia, tách trường trung học phồ thông, trường phố thông có nhiều 
cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông X 3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

4
Giãi thế trường trung học phố thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có 
cấp học cao nhất là trung học phổ thông (theo đề nghị cùa cá nhân, tồ chức 
thành lập trường)

X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

5 T hành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên X 3362/Q Đ -U B N D  
ngàv 28/6/2025
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6 C ho phép trường truna học phô thông chuvên hoạt động giáo đục X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

7 T hủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học X
5644/Q Đ -U B N D  
ngày 06/12/2024

8
C ho phép trường trung học phô thông, trường phồ thõng có nhiều cấp học 
có câp học cao nhất là trung học phô thông hoạt động giáo dục trở  lại

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

9 C ho phép trường trung học phô thông chuvên hoạt động trờ lại X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

10 Sáp nhập, chia tách trường trung học phô thông chuyên X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

11
G iải thề trường trung học phô thông chuyên (theo đề nghị cùa tổ chức, cá 
nhân thành lập trường)

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

12
Đ iều chinh, bố sung, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tư vấn 
du hoc

X
5644/Q Đ -U B N D  
ngày 06/12/2024

13 Đ e nghị được kinh doanh dịch vụ tư  vấn du học trớ lại X
5644/Q Đ -U B N D  
ngày 06/12/2024

14
C ấp giấy chứne  nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục 
thường xuyên

X
6046/Q Đ -U B N D  
ngày 28/12/2018

15 x ế p  hạng T rung tâm giáo dục thường xuyên X
6046/Q Đ -U B N D
n g à y  2 8 /1 2 /2 0 1 8

16 Phê duvệt liên kết giáo dục X
3761/Q Đ -U B N D  

ngày 11/9/2024

17 G ia  hạn. điều chinh hoạt động liên kết giáo dục X
5398/Q Đ -U B N D  
ngày 26/11/2024

18 Chấm  dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết X
5398/Q Đ -U B N D  
ngày 26/11/2024

19
Cho phép thành lập cơ  sờ giáo dục mầm non. cơ sở  giáo dục phô thông có 
vốn đầu tư nước ngoài tại V iệt Nam

X
5398/Q Đ -U B N D  
ngày 26/11/2024

20
Cho phép hoạt động đôi với: cơ  sớ giáo dục mâm non; cơ  sờ giáo dục phô 
thông; cơ  sờ  đào tạo, bồi dưỡng ngan hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
N am

X
5398/Q Đ -U B N D  
ngày 26/11/2024

21
Cho phép hoạt động giáo dục trờ lại đôi với cơ  sờ giáo dục mâm non; cơ sờ 
giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo. bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước 
ngoài tai V iêt Nam

X
5398/Q Đ -U B N D  
ngàv 26/11/2024

22
Bồ sung, điều chinh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với c a  sờ 
giáo dục mầm non; cơ  sở  giáo dục phố thông; cơ sờ  đào tạo, bồi dưỡng 
ngắn han có vốn đầu tư  nước ngoài tại V iệt Nam

X
5398/Q Đ -U B N D  
ngày 26/11/2024

23
Đ ăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt 
N am

X
5398/Q Đ -U B N D  
ngày 26/11/2024

24
Giái thê cơ sờ  giáo dục mâm non. cơ sở giáo dục phô thông có vôn đâu tư 
nước ngoài tai Viêt Nam

X
5398/Q Đ -U B N D  
ngày 26/11/2024

25
C hấm  dứt hoạt động của cơ sở  đào tạo. bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư 
nước ngoài tai V iêt Nam

X
5398/Q Đ -U B N D  
ngày 26/11/2024

26
C huyền đổi nhà trẻ, trường m ẫu giáo, trường mầm non tư  thục do nhà đầu 
tư  nước ngoài đầu tư sang nhà trè. trường m ẫu giáo, trường mầm non tư 
thuc hoat đông không vì lợi nhuân

X
3362/Q Đ -Ư B N D  

ngày 28/6/2025

27
C huyển đổi nhà trẻ, trường m ẫu giáo, trường m ầm  non tư thục do nhà đấu 
tư  trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường m ẫu giáo, trường mầm non tư 
thuc hoat đông không vì lợi nhuân

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

28 T hủ tục xét, cấp học bổng chính sách X X
106/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

29 T hủ tục chuyền trường đối với học sinh tiều học X
106/Q Đ -U BN D  
ngày 04/7/2025

30 C huyển trường đối với học sinh trung học cơ  sờ X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

31 T iếp nhận học sinh trung học cơ sớ V iệt N am  về nước X
106/Q Đ -U BN D  
ngày 04/7/2025

32 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sờ người nước ngoài X
106/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

33 T uvền sinh trung học cơ sờ X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

34 T uvển sinh trung hoc phổ thông X
761/Q Đ -U B N D  
ngày 27/02/2025
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35
Cấp học bống và hồ trợ kinh phí m ua phương tiện, đồ dùna học tập dùng 
riêng cho người khuyết tật học tại các cơ  sờ  giáo dục (sớ  aiáo dục và cơ  sớ 
giáo duc công lâp)

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

36
Sáp nhập. chia, tách trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường 
xuyên

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

37
T hành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm  khác thực hiện nhiệm  vụ giáo 
dục thường xuyên

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

38
Cho phép trung tâm khác thực hiện nhiệm  vụ giáo dục thường xuyên hoạt 
đông trở lại

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

39 C ấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiềm định chất lượna aiáo  dục X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

40 Cấp C hứng nhận trường tiêu học đạt kiêm định chất lượng aiáo dục X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

41 Cấp C hứng nhận trường trung học đạt kiêm định chất lượng giáo dục X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

42
Thành lập hoặc cho phép thành lập trường m âu giáo, trường mâm non. nhà 
tré

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

43 Cho phép trườna mầu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

44 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

45
Cho phép trường m âu giáo, trường mâm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở 
lai

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

46
Giải thê trường mẫu giảo, trường mầm non, nhà trẻ (Theo đề nghị của tô 
chức, cá nhân thành lập trường)

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

47 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu  học X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

48 Cho phép trường tiều học hoạt động giáo dục X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

49 Sáp nhập, chia, tách trường tiều học. X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

50 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trờ lại X
3362/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

51
Giài thê trường tiêu học (theo đê nghị cùa tô chức, cá  nhân đê nghị thành 
lập trường tiều học)

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

52 Thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ  sớ, trường phô 
thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sờ

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

53
Cho phép trường trung học cơ  sờ, trường phố thông có nhiều cấp học có 
cấp học cao nhất là trung học cơ  sờ hoạt động giáo dục X

3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

54 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ  sờ, trường phồ thông có nhiều cấp 
học có cấp học cao nhất là trung học cơ  sờ X

3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

55
Cho phép trường trung học cơ  sờ, trường phố thông có nhiều cấp học có 
cấp học cao nhất là trung học cơ sờ hoạt động giáo dục trờ  lại

X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

56
Giài thề trường trung học cơ  sỡ, trường phồ thông có nhiều cấp học có cấp 
học cao nhất là trung học cơ  sờ (Theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành 
lập trường)

X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

57

Chuyên đôi trường tiêu học tư thục, trường trung học cơ  sờ  tư thục và 
trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học 
cơ sờ  do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư  thục hoạt 
động không vì lợi nhuận

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

58
Chuyền đối trường trung học, trường trung học tư  thục có nhiều cấp học có 
cấp học cao nhất là trung học do nhà đầu tư trong nước đầu tư  sang trường 
pho thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuân

X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

59 Thành lập hoặc cho phép thành lập cơ  sờ giáo dục mầm non độc lập X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

60 Cho phép cơ sờ giáo dục mầm non độc lập hoạt động giáo dục trờ lại X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

61 Sáp nhập, chia, tách cơ  sờ  giáo dục mầm non độc lập X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

62 Cho phép cơ sở  giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 
cấp tiểu học X 3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

63
Để nghị m iễn giám học phí. hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ  tiền đóng học phí 
đôi với người học tại các cơ sở  giáo dục m ầm  non, giáo dục phổ thông, giáo 
dục thường xuyên, giáo duc nahề nghiêp và giáo duc đai hoc

X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025



64 C ôna nhận trường mầm non đạt chuân quốc gia X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

65 C ông nhận trường tiều học đạt chuân quốc gia X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

66 C ông nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

67 Thông báo đù điều kiện tổ chức bồi đường tiếng dân tộc thiểu số X
I76I/Q Đ -U B N D  
ngàv 07/5/2025

68
Hỗ trợ  học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất 
ít người

X 4958/Q Đ -U B N D  
ngày 01/11/2024

69 C ho phép thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ phát triền 
giáo dục hòa nhập tư thục

X 3362/Ọ Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

70
C ho phép trung tâm hô trợ phát triên giáo dục hòa nhập tư thục hoạt động 
trờ  lai X

3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

71 Sáp nhập, chia, tách trung tâm hỗ trợ  phát triên giáo dục hòa nhập tư thục X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

72
Giài thê trung tâm hô trợ phát triên giáo dục hòa nhập tư thục (theo đê nghị 
của tồ chức, cá  nhân thành lập)

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

73 Đe nghị đánh giá. công nhận Đơn vị học tập cấp tinh X
486/Q Đ -U B N D  
ngày 07/02/2024

74 Phê duyệt việc dạy và học bang tiếng nước ngoài X
2887/Q Đ -U B N D  

ngày 25/8/2022

75
Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ  sờ giáo dục mầm non dân 
lập, tư  thục ở đ ịa bàn có khu công nghiệp

X
106/Q Đ -U B N D  
ngày 04/7/2025

76 Hỗ trợ ăn trưa đối với trè em mẫu aiáo X
106/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

77
T rợ  cấp đối với tré em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc 
tại khu công nghiệp

X
106/QĐ-U BND 
ngày 04/7/2025

78
Đ ăng kv hỗ trợ  tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên học 
các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, 
trường cao đane  được phép đào tạo giáo viên

X
1508/Q Đ -U B N D  
ngày 17/4/2025

79 X ét duyệt học sinh bán trú, học viên bán trú hỗ trợ  kinh phí. hỗ trợ  gạo X
1793/QĐ-U BND 
ngày 09/5/20225

80 Xét duyệt trẻ em nhà trè bán trú hỗ trợ  kinh phí, hỗ trợ  gạo X
1793/QĐ-U BND 
ngày 09/5/20225

81
C ho phép thành lập trung tâm  giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục 
nghề nghiêp - giáo dục thường xuyên tư  thục

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

82
C ho phép trung tâm giáo dục thường xuvên, trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên tư  thục hoạt động trở  lại

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

83
Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục 
nghề nghiêp - giáo dục thường xuyên tư thục

X
3362/Q Đ -U B N D  

n sày  28/6/2025

84
G iải thể trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - 
giáo duc thường xuyên tư  thuc

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

85
G iải thê trung tâm khác thực hiện nhiệm  vụ giáo dục thường xuyên (theo đê 
nghi của tổ chức, cá nhân thành Iâp trung tâm)

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

86 T hành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm  học tập cộng đồng X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

87 C ho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

88 Sáp nhập, chia, tách trung tâm  học tập cộng đồng X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

89
G iải thể trung tâm học tập cộng đồng (Theo đề nghị của tố chức, cá  nhân 
thành làp trung tâm)

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

90
C ho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thề dục, thề thao hoạt động giáo 
duc

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

91
C ho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thề dục. thể thao hoạt động giáo 
duc trở  lai

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

92 Sáp nhập, chia, tách trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục. thể thao X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

93
G iải thể trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao (theo đề nghị cùa 
tổ chức, cá  nhân thành lâp trường)

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

94 T hành lập hoặc cho phép thành lập trường dành cho người khuyết tật X
3362/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

95 C ho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025



96 C ho phép trường dành cho người khuvết tật hoạt động giáo dục trớ lại X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

97 Sáp nhập. chia, tách trường dành cho người khuyết tật X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

98
Giải thề trường dành cho người khuyết tật (theo đề nghị cùa tô chức, cá 
nhân thành lập trường)

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

99

T hành lập lớp dành cho người khuyêt tật trong trường trung học phô thông 
và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nehê nghiệp -  giáo 
dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung 
học phồ thông

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

100
T hành lập hoặc cho phép thành lập trường năng khiêu nghệ thuật, thê dục, 
thê thao

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

101

T hành lập lớp dành cho người khuyết tật trong trường mầm non. trường tiêu 
học. trường trung học cơ  sờ và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm 
giáo  dục nahề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình 
xóa mù chữ và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

102
Giãi thê cơ sờ giáo dục m ầm  non độc lập (theo đề nghị của tô chức, cá nhân 
thành lập trường)

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

103 Phúc khảo bài thi trung học pho thông quốc gia X
816/Q Đ -U B N D  
ngàv 28/02/2025

104 Đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học pho thông X
816/Q Đ -U B N D  
ngày 28/02/2025

105 X ét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông X
816/Q Đ -U B N D  
ngày 28/02/2025

106 X ét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông X
816/Q Đ -U B N D  
ngày 28/02/2025

107 X ét tuyến sinh vào trường phổ thòng dân tộc nội trú X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

108
C ông nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ  sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ 
thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục pho thông do cơ 
sờ  giáo dục nước ngoài cấp đề sử  dụng tại V iệt Nam

X
4788/Q Đ -U B N D  
ngày 26/10/2024

109 C ấp bản sao văn bằng, chứng chì từ sổ gốc X X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

110 T hủ tục chinh sửa nội dung vãn bằng, chứng chi X X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

111
C huyên đôi cơ  sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm 
non dân lập X

4686/Q Đ -U B N D  
ngày 01/9/2017

112 C huyên đôi cơ sờ giáo dục mầm non bán công sang cơ  sờ giáo dục mầm 
non công lập X

6046/Q Đ -U B N D  
ngày 28/12/2018

113
Hô trợ  học tập đôi với trè m âu giáo, học sinh tiêu  học, học sinh trung học 
cơ  sớ. sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người X 4686/Q Đ -U B N D  

ngày 01/9/2017

114 Cho phép thành lập cơ sờ giáo dục nghề nghiệp, cơ sờ giáo dục nghề 
nghiệp cho người khuyết tật, phân hiệu cùa trường trung cấp tư thuc X

3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

115
Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư 
thục trên đ ịa bàn tinh, thành phố trực thuộc trung ương X 3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

116 Cho phép giải thể trung tâm  giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư  thục 
trên đ ịa bàn tinh, thành phố trực thuộc trung ương X

3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

117 C ho phép chấm  dứt hoạt động phân hiệu  của trường trung cấp tư thục trên 
đ ịa  bàn tinh, thành phố trực thuộc trung ương X 3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

118 Cho phép đối tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục 
trên đ ịa bàn tình, thành phố trực thuộc trung ương X

3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

119
c â p  giây chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với 
trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiêp

X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

120
Cấp giầy chứng nhận đăng ký bố sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối 
với trường trung cấp, trung tâm  giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp - giáo duc thường xuyên và doanh nghiêp

X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

121 C ho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm  giáo dục nghề nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài X 3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

122 C ho phép thành iập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nehề nghiệp có 
vốn đầu tư  nước ngoài hoat đông không vì lơi nhưân X 3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

123 Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm  giáo dục nghề nghiệp có 
vốn đầu tư  nước ngoài X 3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025
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124
C ấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối 
với trườna truna câp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, truna tàm giáo dục 
nehê nehiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiêp

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

125
C ho phép thành lập phân hiệu cùa trườna trung cấp có vốn đầu tư  nước 
ngoài X 3362/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

126
Giái thê trường trung cấp. trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài; châm  dứt hoạt động phân hiệu của trường truna cấp có vốn đầu 
tư  nước ngoài

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

127
Đôi tên trường trung cấp. trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài X 3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

128
Cho phép thành lập trường trung cấp. trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư 
thục hoạt động không vì lợi nhuận X

1 107/QĐ-U BND 
ngày 21/3/2025

129
C ông nhận trường trung cấp. trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư  thục; 
trường trung cấp. trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài 
chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

X
1 107/QĐ-U BND 
ngày 21/3/2025

130
Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu  cùa trường trung 
cấp  tư thục trên địa bàn

X
1107/QĐ-U BND 
ngày 21/3/2025

131
Chấm  dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài cùa trường trung cấp, 
trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo  dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên và doanh nghiệp

X 3362/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

132 C ông nhận hội đồng quản trị trường trung cấp  tư  thục X
1 107/Q Đ -U B N D  
ngày 21/3/2025

133
T hay thê chù tịch, thư  ký, thành viên hội đông quàn trị trường trung câp tư 
thuc; chấm  dứt hoat đông hôi đồng quản tri

X
1107/QĐ-U BND 
ngày 21/3/2025

134 C ông nhận hiệu trướng trường trung cấp tư  thục X
1107/QĐ-U BND 
ngày 21/3/2025

135 Thôi công nhận hiệu trường trường trung cấp tư thục X
1107/QĐ-U BND 
ngày 21/3/2025

136
C ấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham  gia chương trình đào 
tạo  trình độ cao đảng, trung cấp tại các cơ  sờ giáo dục nghề nghiệp công lập 
trực thuộc tình, thành phố trực thuộc Trung ương

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

137
C âp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham  gia chương trình đào 
tạo  trình độ cao đầng, trung cấp tại các cơ  sở giáo dục nghề nghiệp tư  thục 
hoăc cơ sờ giáo duc có vốn đầu tư nước ngoài

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

138
C ấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham  gia chương trình đào 
tạo  trình độ cao đằng, trung cấp tại các cơ  sờ giáo dục nghề nghiệp công lập 
trưc thuôc cấp xã

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

139
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với 
trường cao đằng

X
4182/Q Đ -U B N D  

ngày 25/9/2024

140
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bố sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối 
với trường cao đang

X
4182/Q Đ -U B N D

ngày 25/9/2024

141
C ho phép thành lập cơ sỡ  giáo dục mầm non, cơ sờ  giáo dục phổ thông có 
vốn đầu tư  nước ngoài tại V iệt Nam  theo đề nghị của cơ quan đại diện 
ngoai giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phù

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

142
G iâi thề, chấm  dứt cơ sở  giáo dục mầm non, cơ  sở giáo dục phổ thông do 
cơ  quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ 
thành lâp

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

143
C huyển đổi cơ  sở giáo dục mầm non tư thục do cơ quan đại diện ngoại giao 
nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phù đề nghị sang cơ sờ giáo dục 
m ầm  non tư thuc hoat động không vì lợi nhuận

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

144
C huyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư  thục do cơ quan đại diện ngoại 
giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phú đề nghị sang cơ sở  giáo dục 
phổ thông tư thuc hoat động không vì lợi nhuận

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

145
Phê duyệt liên kết tồ chức thi cấp chứng chi năng lực ngoại ngữ của nước 
ngoài

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

146 T hành lập vãn phòng đại diện cúa cơ  sờ giáo dục nước ngoài tại V iệt N am X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

147
Sừa đổi, bổ sung, g ia  hạn Q uyết định thành lập Văn phòng đại diện giáo 
duc nước ngoài tai V iêt Nam

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

148
T hành lập vãn phòng đại diện cùa tổ chức, cơ  sở giáo dục nghể nghiệp 
nước ngoài tai Vièt Nam

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

149
Sứa đồi. bổ sung, g ia hạn và cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện 
của tồ chức, cơ  sở giáo duc nghề nghiêp nước ngoài tại V iệt Nam

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025



IS

150
Chấm  dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại V iệt Nam 
theo đề nghị của tồ chức, cơ sớ eiáo dục nước ngoài thành lặp vãn phòng 
đai diên

X
3362/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

VI K H O A  H O C  VÀ C Ô N G  N G H Ê

1
C ấp lại eiấv phép cuna  cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tâng m ạng, loại 
hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thôna cung cấp trên 
m ane viễn thône cố đinh măt đất)

X
3376/Ọ Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

2
Cấp lại giấy chứne nhận đăng ký kết nối đê cung cấp dịch vụ nội dung 
thône tin trên mạng^viễn thông di động

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

3
Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký kết nối đê cung cấp dịch vụ nội dung 
thông tin trên m ang viễn thông di động

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

4
Sừa đồi, bô sung giấy chứng nhận đăng ký kết nối đê cung câp dịch vụ nội 
dung thông tin trên m ạng viễn thông di động

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

5 Đăng ký cung câp dịch vụ viễn thông X
3376/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

6
Cấp aiấv chứng nhận đăng ký kết nối đề cung cấp dịch vụ nội dung thông 
tin trên m ạng viễn thông di động

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

7

Sứa đôi. bô sune giây phép cung câp dịch vụ viên thông có hạ  tâng mạng, 
loại m ạna viền thông công cộng cố định m ặt đất không sử  dụng bâng tần số 
vô tuyên điện, không sừ dụng số thuê bao viên thông có phạm  vi thiêt lập 
m ạne viễn thông trong một tinh, thành phố trực thuộc trung ương đối với 
trường hợp quy định tại điểm  a khoán 2 Điều 36 Nghị định số 
163/2024/N D-CP

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngàv 28/6/2025

8

Sừa đổi. bồ sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng 
m ạng, loại hinh dịch vụ viễn thông cố định m ặt đất (dịch vụ viễn thông 
cung cấp trên m ạng viễn thông cố định m ặt đất) đối với trường hợp quy 
định tại điềm a khoản 2 Đ iều 36 Nghị định số 163/2024/N Đ-CP

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

9

Sửa đôi, bô sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng 
m ạng, loại hình dịch vụ viễn thông cố định m ật đất (dịch vụ viễn thông 
cung cấp trên m ạng viễn thông cố định m ặt đất) đối với trường hợp quy 
định tại điềm  a. điềm  b khoản 1 Điều 36 Nghị định số 163/2024/N Đ-CP

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

10

Thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông  không có hạ tầng m ạng, loại 
hình dịch vụ viễn thông cố định mặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên 
m ạng viễn thông cố định m ật đất) và giấy chứng nhận đăng ký cung cấp 
dịch vụ viễn thông

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

11

Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng m ạng, loại m ạng 
viễn thông công cộng cố định mặt đất không sử  dụng băng tần  số vô tuyến 
điện, không sử  dụng số thuê bao viễn thông có phạm  vi thiết lập m ạng viễn 
thông trong một tinh, thành phố trưc thuôc trung ương

X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

12
G ia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng m ạng, loại 
hình dịch vụ viễn thông cố định m ặt đất (dịch vụ viễn thông cung cấp trên 
mạng viễn thông cố đinh m ặt đất)

X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

13

G ia hạn giầy phép cung cấp dịch vụ viễn thông  có hạ tầng m ạng, loại m ạng 
viễn thông công cộng cổ định mặt đất không sừ  dụng băng tần số vô tuyến 
điện, không sừ dụng số thuê bao viễn thông có phạm  vi thiết lập m ạng viễn 
thông trong một tinh, thành phố trưc thuôc trung ươna

X
3376/Q Đ -U B N D  

ngày 28/6/2025

14
Thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông đối với doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ viễn thông cơ bàn trên Internet, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ thư 
điện tứ, dịch vụ thư thoại, dịch vụ fax g ia tăng g iá  tri

X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

15 Hoàn trả  số thuê bao di động H2H được phân bổ theo phương thức đấu giá X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

16

Sứa đôi, bô sung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, 
loại m ạng viễn thông công cộng cố định m ặt đất không sừ  dụng băng tần số 
vô tuyến điện, không sử  dụng số thuê bao viễn thông có phạm  vi thiết lập 
m ạng viễn thông trong một tinh, thành phố trực thuộc trung ương đối với 
trường hợp quy định tại điềm a, điểm  b khoản 1 Đ iều 36 Nghị định số 
163/2024/N D-CP

X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025

17

c ầ p  giẩy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại m ạng 
viên thông công cộng cố định mặt đất không sử  dụng băng tần số vô tuyến 
điện, không sử  dụng số thuê bao viễn thông có phạm  vi thiết lập m ạng viễn 
thông trong một tinh, thành phố trưc thuôc trung ương

X 3376/Q Đ -U B N D  
ngày 28/6/2025


